
	ĐỀ SỐ 06
	ĐỀ THI THỬ THPTQG 
NĂM HỌC 2019 LẦN 06

	Đề thi gồm: 04 trang
	Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


	Họ và tên thí sinh………………………………………………………
Số báo danh
	Mã đề: 132


	Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.


ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1. Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh có độ phóng đại k = −2, dịch chuyển AB ra xa thấu kính 15cm thì ảnh dịch chuyển 15 cm. Tiêu cự thấu kính là
A. 30cm.


B. 10cm.


C. 20cm.


D. 5cm.

Câu 2. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng lên chất điểm
A. đổi chiều

B. bằng không


C. có độ lớn cực đại

D. có độ lớn cực tiểu

Câu 3. Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng
A. 2 giờ.


B. 1,5 giờ.


C. 0,5 giờ.


D. 1 giờ.

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 8 cm, trong thời gian 1 phút chất điểm thực hiện được 40 lần dao động. Chất điểm có vận tốc cực đại là 
A. vmax = 1,91 cm/s.
B. vmax = 33,5cm/s.

C. vmax = 320cm/s.

D. vmax = 5cm/s.

Câu 5. Trong dao động điều hoà, lúc li độ của vật có giá trị 
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Câu 6. Một điện tích −1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là
A. 9000 V/m, hướng ra xa nó.



B. 9000 V/m,
hướng về phía nó.

C. 9.109 v/m, hướng ra xa nó.



D. 9.109 V/m,
hướng về phía nó.

Câu 7. Trên vỏ một tụ điện hóa học có các số ghi là 100 μF − 250 V. Khi tụ điện này hoạt động ở mạng điện sinh hoạt có tần số 50 Hz thì dung kháng của tụ điện xấp xỉ bằng

A. 200,0Ω.


B. 63,7
Ω.


C. 31,8 Ω.

D. 100,0 Ω.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cơ năng của một dao động đều hòa:
A. Khi gia tốc của vật bằng không thì thế năng bằng cơ năng của dao động.
B. Khi vật ở vị trí cân bằng thì động năng đạt giá trị cực đại.
C. Động năng bằng thế năng khi li độ 
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D. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì động năng tăng và thế năng giảm.
Câu 9. Trên một sợi dây có chiều dài ℓ, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đối. Tần số của sóng là
A. v/ ℓ.


B. 0,5v/ℓ .


C. 2v/ℓ .


D. 0,25v/ℓ.
Câu 10. Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm có hai đầu cố định được kích thích cho dao động bằng nam châm điện được nuôi bằng mạng điện xoay chiều có tần số xoay chiều 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây

A. 15m/s


B. 24m/s


C. 12m/s


D. 6 m/s

Câu 11. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là

A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.

B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn. 
C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.

D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.

Câu 12. Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20V. Biết hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Điện áp hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng

A. 1000V.


B. 500V.


C. 250V.


D. 220V.

Câu 13. Hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện, cùng chiều dài, không co dãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P = mg là trọng lượng của một quả cầu, F là lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu khi truyền điện tích cho một quả cầu. Khi đó hai dây treo họp với nhau góc 2α với

A. 
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Câu 14. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện gồm 2 điện trở 10 Ω và 30 Ω ghép nối tiếp với nhau và đặt vào hiệu điện thế 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 Ω là

A. 0,5A


B. 0,67A


C. 1A



D. 2A
Câu 15. Vật dao động điêu hoà theo phương trình: x = 2cos(4πt – π/3 )cm. Quãng đường vât đi được trong 0,25s đầu tiên là

A. 4cm.


B. 2cm.


C. lcm.



D. 2A
	Câu 16. Hình ảnh dưới đây mô tả sóng dừng trên một sợi dây MN. Gọi H là một điểm trên dây nằm giữa hai nút M, P. Gọi K là một điểm trên dây nằm giữa hai nút Q và N. Kết luận nào sau đây là đúng? 
A. H và K dao động lệch pha nhau π/5
B. H và K dao động ngược pha nhau 
C. H và K dao động lệch pha nhau π/2
D. H và K dao động cùng nhau 
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	Câu 17. Hình vẽ bên khi K ngắt dòng điện tự cảm do ống dây gây ra, và dòng điện qua R lần lượt
A. Itc từ M đến N; IR từ Q đến M
B. Itc từ M đến N; IR từ M đến Q
C. Itc từ N đến M; IR từ Q đến M
D. Itc từ N đến M; IR từ M đến Q
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Câu 18. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 4°, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng
A. 1,416°.


B. 0,336°.


C. 0,168°.


D. 13,312°.

Câu 19. Công thoát của kim loại Cs là l,88eV. Bước sóng dài nhất của ánh sáng có thể bứt điện tử ra khỏi bề mặt kim loại Cs là

A. ≈ 1,057.10−25m

B. ≈ 2,114.10−25m

C. 3,008.10−19m

D. ≈ 6,6.10−7 m

Câu 20. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức 
[image: image13.wmf]2

13,6

n

-

 .(eV) (n=l,2,3,...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đao dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng

A. 0,4350 μm.

B. 0,4861 μm. 


C. 0,6576 μm. 

D. 0,4102 μm.

Câu 21. Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;
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 lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 3 Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 

A. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.


B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.

C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.


D. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.

Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

B. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

C. Ảnh sáng trắng là hỗn hợp của vô sổ ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

Câu 23. Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuân có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là 
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 Biết U0,I0 và ꞷ không đổi. Hệ thức đúng là

A. 
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Câu 24. Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn
A. 
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Câu 25. Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân 
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 đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôton. Cho: mα = 4,0015 u; mX = 16,9947 u; mN = 13,9992 u; mN = 1,0073 u; 1u = 931,5 MeV/c2.

A. 5,6.105m/s

B. 30,85.105m/s 

C. 30,85.105m/s 

D. 5,6.105 sm/s

Câu 26. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phưcmg cùng tần số có phương trình lần lượt là 
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. Tại thời điểm t1 các giá trị li độ 
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 cm. Tại thời điểm t2 các giá trị li độ x1 = −20 cm, x2 = 0 cm, x3 = 60 cm. Biên độ dao động tổng hợp là

A. 50 cm.


B. 60 cm.


C. 40
[image: image30.wmf]3

 cm.


D. 40 cm.

	Câu 27. Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, có đồ thị li độ theo thời gian có dạng như hình vẽ. Một chất điểm thực hiện Q đồng thời hai dao động trên. Vận tốc của chất điểm khi qua vị trí cân bằng có độ lớn gần bằng
A. 68,3cm/s.

B. 73,2cm/s.

C. 97,7cm/s.

D. 84,lcm/s.
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Câu 28. Sau khoảng thời gian t1 (kể từ lúc ban đầu) một lượng chất phóng xạ có số hạt nhân giảm đi e lần (với lne =1). Sau khoảng thời gian t = 0,5t1 (kể từ lúc ban đầu) thì số hạt nhân còn lại bằng bao nhiêu phẩn trăm số hạt nhân ban đầu?

A.40%


B. 60,65%


C. 50%


D. 70%
Câu 29. Năng lương các trang thái dừng của nguyên tử hidro đươc tính theo biểu thức 
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 N*. Kích thích để nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng m lên trạng thái dừng n bằng photon có năng lượng 2,856 eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng lên 6,25 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra sau khi ngừng kích thích là

A. 4,87.10−7m.

B. 9,51.10−8m.


C. 4,06.10−6m.


D. 1,22.10​−7m.

Câu 30. Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 100 V/m với vận tốc ban đầu 300 km/s theo hướng của véc tơ 
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 . Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó giảm đến bằng không? 

A. 1,13mm


B. 2,26mm


C. 2,56mm


D. 5,12mm
Câu 31. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng 500g gắn với lò xo độ cứng 50 N/m đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn. Từ vị trí cân bằng truyền cho vật một vận tốc 1 m/s dọc theo trục lò xo đế vật dao động điều hòa. Công suất cực đại của lực đàn hồi lò xo trong quá trình dao động bằng

A. 5,0 W.


B. 2,5 W.


C. 1,0 W.


D. 10,0 W.

Câu 32. Một điện thoại di động hãng Blackberry Pastport được treo bằng sợi dây cực mảnh trong một bình thủy tinh kín đã rút hết không khí. Điện thoại dùng số thuê bao 0977.560.138 vẫn đang nghe gọi bình thường và được cài đặt âm lượng lớn nhất với nhạc chuông bài hát “Nối lại tình xưa” do ca sĩ Mạnh Quỳnh − Như Quỳnh thể hiện. Thầy Quảng đứng gần bình thủy tinh trên và dùng một điện thoại Iphone X gọi vào thuê bao 0977.560.138. Câu trả lời nào của Thầy Quảng sau đây là câu nói thật:

A. Nghe thấy nhạc chuông nhưng nhỏ hơn bình thường.

B. Nghe thấy nhạc chuông như bình thường.

C. Chỉ nghe một cô gái nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

D. vẫn liên lạc được nhưng không nghe thấy nhạc chuông.

Câu 33. Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là −3 cm. Biên độ sóng bằng:

A. 3
[image: image35.wmf]2

 cm


B. 3 cm


C. 2
[image: image36.wmf]3

 cm


D. 6 cm.

	Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 0,80.


B. 0,50. 


C. 0,67.
       

 D. 0,75.
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Câu 35. Công suất hao phí hên đường dây tải là 500W. Sau đó người ta mắc vào mạch tụ điện nên công suất hao phí giảm đến cực tiểu 245W. Hệ số công suất lúc đầu gần giá trị nào sau đây nhất?

A. 0,65


B. 0,80



C. 0,75



D. 0,70

Câu 36. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm  điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C sao cho 
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 Thay đổi tần số đến các giá trị f1 và f2 thì hệ số công suất trong mạch là như nhau và bằng cosφ. Thay đổi tần số đến f3 thì điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, biết rằng f1 = f2 +
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 . Giá trị của cosφ gần với giá trị nào nhất sau đây? 
A. 0,86


B. 0,56



C. 0,45



D. 0,35
Câu 37. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2 = 0,5 μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

A. 8 mm.


B. 0,8 mm.


C. 6 mm.


D. 0,6 mm.

Câu 38. Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n = 4/3 vào một môi trường trong suốt khác có chiết suất n2, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng Δv = 108m/s. Cho vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Chiết suất n’ là 
A. n’ = 2,4.


B. n’ =
[image: image40.wmf]2

.


C. n’ = 2.


D. n’=l,5.

Câu 39. Một tia sáng hẹp tryền từ một môi trường có chiết suất 
[image: image41.wmf]1
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vào một môi trường khác có chiết suất n2 chưa biết. Để khi tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới i ≥ 60° sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì n2 phải thoả mãn điều kiện nào?

A. 
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Câu 40. Khi điện phân dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđrô tại catốt. Khí thu được có thể tích V = 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 (°C), áp suất p = 1 (atm). Điện lượng đã chuyển qua bình điện phân là

A. 6420 (C).

B. 4010 (C).


C. 8020 (C).


D. 7842 (C).
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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1. Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh có độ phóng đại k = −2, dịch chuyển AB ra xa thấu kính 15cm thì ảnh dịch chuyển 15 cm. Tiêu cự thấu kính là
A. 30cm.


B. 10cm.


C. 20cm.


D. 5cm.
Câu 1. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Vật và ảnh dịch chuyển cùng chiều nhau nên khi vật dịch chuyển ra xa thấu kính thì ảnh dịch chuyển lại gần thấu kính.
+ Ta có: 
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+ Lại có: 
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+ Từ (2): 
[image: image49.wmf](

)

(

)

2

21

21

1,5f15f

dfdf

1,5f

1515f10cm

dfdf1,5f15f1,5ff

+

=-Þ=-Þ=

--+--

 
· Chọn đáp án B
Câu 2. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng lên chất điểm
A. đổi chiều

B. bằng không


C. có độ lớn cực đại

D. có độ lớn cực tiểu
Câu 2. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Trong dao động điều hòa, chất điểm đối chiều chuyển động khi lực tác dụng lên vật có độ lớn cực đại.
· Chọn đáp án C
Câu 3. Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng
A. 2 giờ.


B. 1,5 giờ.


C. 0,5 giờ.


D. 1 giờ.
Câu 3. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Ta có: 
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+ Chu kì phóng xạ: 
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· Chọn đáp án B
Câu 4. Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 8 cm, trong thời gian 1 phút chất điểm thực hiện được 40 lần dao động. Chất điểm có vận tốc cực đại là 
A. vmax = 1,91 cm/s.
B. vmax = 33,5cm/s.

C. vmax = 320cm/s.

D. vmax = 5cm/s.
Câu 5. Trong dao động điều hoà, lúc li độ của vật có giá trị 
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  thì độ lớn vận tốc là 
A. 
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Câu 5. Chọn đáp án A
( Lời giải:

[image: image57.wmf]22

22222

max

2

v

vA.3A

AxvAxA

422

w

=+Þ=w-=w-==

w

 
· Chọn đáp án A
Câu 6. Một điện tích −1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 m có độ lớn và hướng là
A. 9000 V/m, hướng ra xa nó.



B. 9000 V/m,
hướng về phía nó.
C. 9.109 v/m, hướng ra xa nó.



D. 9.109 V/m,
hướng về phía nó.
Câu 6. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Cường độ điện trường đo một điện tích điểm gây ra: 
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+ Do q < 0 nên vecto cường độ điện trường hướng về phía nó.
· Chọn đáp án B
Câu 7. Trên vỏ một tụ điện hóa học có các số ghi là 100 μF − 250 V. Khi tụ điện này hoạt động ở mạng điện sinh hoạt có tần số 50 Hz thì dung kháng của tụ điện xấp xỉ bằng
A. 200,0Ω.


B. 63,7
Ω.


C. 31,8 Ω.


D. 100,0 Ω.
Câu 7. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ 
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· Chọn đáp án C
Câu 8. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cơ năng của một dao động đều hòa:
A. Khi gia tốc của vật bằng không thì thế năng bằng cơ năng của dao động.
B. Khi vật ở vị trí cân bằng thì động năng đạt giá trị cực đại.
C. Động năng bằng thế năng khi li độ 
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D. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì động năng tăng và thế năng giảm.
Câu 8. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ CT tính động năng và thế năng của vật dao động điều hòa: 
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→ Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì v tăng, x giảm → động năng tăng, thế năng giảm.
+ Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng tổng của chúng, là cơ năng không đổi theo thời gian.
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Khi động năng bằng thế năng: 
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* Gia tốc của vật được tính theo công thức 
[image: image64.wmf]2
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khi gia tốc bằng 0 thì x = 0 →  động năng cực đại, thế
năng bằng 0
· Chọn đáp án A
Câu 9. Trên một sợi dây có chiều dài ℓ, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đối. Tần số của sóng là
A. v/ ℓ.


B. 0,5v/ℓ .


C. 2v/ℓ .


D. 0,25v/ℓ.
Câu 9. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Vì trên dây có một bụng sóng nên 
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· Chọn đáp án B
Câu 10. Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm có hai đầu cố định được kích thích cho dao động bằng nam châm điện được nuôi bằng mạng điện xoay chiều có tần số xoay chiều 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây
A. 15m/s


B. 24m/s


C. 12m/s


D. 6 m/s
Câu 10. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Số bó sóng: 
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+ Điều kiện xảy ra sóng dừng với sợi dây hai đầu cố định: 
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+ Trong một chu kì, dòng điện đổi chiều 2 lần → Tác động lên sợi dây 2 lần
→ fdây = 2fđiện = 2.50 = 100Hz
+ Tốc độ truyền sóng trên dây: 
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· Chọn đáp án B
Câu 11. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là
A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.
B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn. 
C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.
D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.
Câu 12. Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20V. Biết hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Điện áp hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng
A. 1000V.


B. 500V.


C. 250V.


D. 220V.
Câu 12. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Điện áp hai đầu cuộn sơ cấp: 
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· Chọn đáp án C
Câu 13. Hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện, cùng chiều dài, không co dãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P = mg là trọng lượng của một quả cầu, F là lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu khi truyền điện tích cho một quả cầu. Khi đó hai dây treo họp với nhau góc 2α với
A. 
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D. 
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	Câu 13. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
Các lực tác dụng lên vật:
+ Trọng lực 
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+ Lực điện 
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+ Lực căng 
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+ Khi quả cầu cân bằng ta có: 
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+ Từ hình vẽ ta có: 
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· Chọn đáp án C
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Câu 14. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện gồm 2 điện trở 10 Ω và 30 Ω ghép nối tiếp với nhau và đặt vào hiệu điện thế 20 V. Cường độ dòng điện qua điện trở 10 Ω là
A. 0,5A


B. 0,67A


C. 1A



D. 2A
Câu 14. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Dòng điện qua điện trở 10Ω
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· Chọn đáp án A
Câu 15. Vật dao động điêu hoà theo phương trình: x = 2cos(4πt – π/3 )cm. Quãng đường vât đi được trong 0,25s đầu tiên là
A. 4cm.


B. 2cm.


C. lcm.



D. 2A
Câu 15. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ 
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+ Quãng đường đi được trong 
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· Chọn đáp án A
	Câu 16. Hình ảnh dưới đây mô tả sóng dừng trên một sợi dây MN. Gọi H là một điểm trên dây nằm giữa hai nút M, P. Gọi K là một điểm trên dây nằm giữa hai nút Q và N. Kết luận nào sau đây là đúng? 
A. H và K dao động lệch pha nhau π/5
B. H và K dao động ngược pha nhau 
C. H và K dao động lệch pha nhau π/2
D. H và K dao động cùng nhau 
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Câu 16. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Hai điểm H và K đối xứng với nhau qua một bó sóng nên sẽ dao động cùng pha với nhau
· Chọn đáp án D
	Câu 17. Hình vẽ bên khi K ngắt dòng điện tự cảm do ống dây gây ra, và dòng điện qua R lần lượt
A. Itc từ M đến N; IR từ Q đến M
B. Itc từ M đến N; IR từ M đến Q
C. Itc từ N đến M; IR từ Q đến M
D. Itc từ N đến M; IR từ M đến Q
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Câu 17. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ + Dòng qua R là dòng đi từ cực dương sang cực âm của nguồn: IR từ Q đến M 
+ Khi ngắt điện, dòng qua L giảm nên L sinh ra dòng cảm ứng cùng chiều với dòng qua nó (IR) để chống lại sự giảm đó nên: Itc từ M đến N
· Chọn đáp án A
Câu 18. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 4°, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng
A. 1,416°.


B. 0,336°.


C. 0,168°.


D. 13,312°.
Câu 18. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính:
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· Chọn đáp án C
Câu 19. Công thoát của kim loại Cs là l,88eV. Bước sóng dài nhất của ánh sáng có thể bứt điện tử ra khỏi bề mặt kim loại Cs là
A. ≈ 1,057.10−25m

B. ≈ 2,114.10−25m

C. 3,008.10−19m

D. ≈ 6,6.10−7 m
Câu 19. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Bước sóng dài nhất có thể bứt điện tử ra khỏi kim loại (giới hạn quang điện)
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· Chọn đáp án D
Câu 20. Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức 
[image: image88.wmf]2
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 .(eV) (n=l,2,3,...). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đao dừng n = 3 sang quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng bằng
A. 0,4350 μm.

B. 0,4861 μm. 


C. 0,6576 μm. 

D. 0,4102 μm.
Câu 20. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Với quỹ đạo M (n = 3): 
[image: image89.wmf]M
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 + Với quỹ đạo L (n = 2): 
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+ Năng lượng photon nguyên tử hấp thụ khi chuyển mức: 

[image: image91.wmf](
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+ Bước sóng của photon mà nguyên tử phát ra: 
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· Chọn đáp án C
Câu 21. Cho khối lượng của prôtôn; nơtron;
[image: image93.wmf]40
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[image: image94.wmf]6
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 lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 3 Li thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
A. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.


B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.
C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.


D. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.
Câu 21. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Độ hụt khói của hạt nhân 
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+ Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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+ Độ hụt khối của hạt nhân 
[image: image97.wmf](
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+ Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân: 
[image: image98.wmf]2
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+ Ta có: 
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· Chọn đáp án B
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.
C. Ảnh sáng trắng là hỗn hợp của vô sổ ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 
Câu 22. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
· Chọn đáp án C
Câu 23. Đặt điện áp 
[image: image100.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuân có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là 
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 Biết U0,I0 và ꞷ không đổi. Hệ thức đúng là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 23. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Đổi 
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+ Độ lệch pha: 
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· Chọn đáp án D
Câu 24. Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image112.wmf]g

2

p

l

 
Câu 25. Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân 
[image: image113.wmf]14

7

N

 đứng yên thì thu được một prôton và hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng tốc độ, tính động năng và tốc độ của prôton. Cho: mα = 4,0015 u; mX = 16,9947 u; mN = 13,9992 u; mN = 1,0073 u; 1u = 931,5 MeV/c2.
A. 5,6.105m/s

B. 30,85.105m/s 

C. 30,85.105m/s 

D. 5,6.105 sm/s
Câu 25. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Phương trình phản ứng 
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+ Năng lượng thu vào của phản ứng
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 = (4,0015 + 13,9992 -1,0073 -16,9947) 931,5 = -l,21095MeV
+ Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần
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+ Mặt khác: 
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+ Giải hệ ta có: 
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+ Tốc độ của proton là: 
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· Chọn đáp án A
Câu 26. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phưcmg cùng tần số có phương trình lần lượt là 
[image: image120.wmf](

)

112233

xAcost;xAcost;xAcost

22

pp

æöæö

=w+=w=w-

ç÷ç÷

èøèø

. Tại thời điểm t1 các giá trị li độ 
[image: image121.wmf]1
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[image: image122.wmf]3

 cm. Tại thời điểm t2 các giá trị li độ x1 = −20 cm, x2 = 0 cm, x3 = 60 cm. Biên độ dao động tổng hợp là
A. 50 cm.


B. 60 cm.


C. 40
[image: image123.wmf]3

 cm.


D. 40 cm.
	Câu 26. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Do x1 và x2 vuông pha nên: 
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+ Tương tự x2 và x3 vuông pha: 
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+ Tại thời điểm 
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+ Tại thời điểm 
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+ Từ giản đồ: 
[image: image130.wmf](
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· Chọn đáp án A
	Câu 27. Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, có đồ thị li độ theo thời gian có dạng như hình vẽ. Một chất điểm thực hiện Q đồng thời hai dao động trên. Vận tốc của chất điểm khi qua vị trí cân bằng có độ lớn gần bằng
A. 68,3cm/s.

B. 73,2cm/s.

C. 97,7cm/s.

D. 84,lcm/s.
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Câu 27. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Tại thời điểm ban đầu: 
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+ Độ lệch pha giữa hai dao động 
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· Chọn đáp án C
Câu 28. Sau khoảng thời gian t1 (kể từ lúc ban đầu) một lượng chất phóng xạ có số hạt nhân giảm đi e lần (với lne =1). Sau khoảng thời gian t = 0,5t1 (kể từ lúc ban đầu) thì số hạt nhân còn lại bằng bao nhiêu phẩn trăm số hạt nhân ban đầu?
A.40%


B. 60,65%


C. 50%


D. 70%
Câu 28. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ 
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+ 
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· Chọn đáp án B
Câu 29. Năng lương các trang thái dừng của nguyên tử hidro đươc tính theo biểu thức 
[image: image138.wmf]2
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 N*. Kích thích để nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng m lên trạng thái dừng n bằng photon có năng lượng 2,856 eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng lên 6,25 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra sau khi ngừng kích thích là
A. 4,87.10−7m.

B. 9,51.10−8m.


C. 4,06.10−6m.


D. 1,22.10​−7m.
Câu 29. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ + Kích thích để nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng m lên trạng thái dừng n bằng photon có năng lượng 2,856 eV nên:
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+ Bán kính quỹ đạo tăng lên 6,25 lần nên: 
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+ Thay (2) vào (1): 
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+ Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra sau khi ngừng kích thích ứng với quá trình chuyển mức năng lượng từ quỹ đạo n = 5 về quỹ đạo n = 1:
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· Chọn đáp án B
Câu 30. Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều có cường độ điện trường E = 100 V/m với vận tốc ban đầu 300 km/s theo hướng của véc tơ 
[image: image144.wmf]E
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 . Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó giảm đến bằng không? 
A. 1,13mm


B. 2,26mm


C. 2,56mm


D. 5,12mm
	Câu 30. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Khi electron chuyển động theo hướng của véc tơ E thì lực F đòng vai trò là lực cản
	
[image: image145.emf]E
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+ Gọi s là quãng đường electron đi được đến khi dừng lại (v = 0)
Công của lực điện trường: A = q.E.s = e.E.s
+ Áp dụng định lý biến thiên động năng ta có: 
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· Chọn đáp án C
Câu 31. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng 500g gắn với lò xo độ cứng 50 N/m đặt trên mặt phẳng ngang nhẵn. Từ vị trí cân bằng truyền cho vật một vận tốc 1 m/s dọc theo trục lò xo đế vật dao động điều hòa. Công suất cực đại của lực đàn hồi lò xo trong quá trình dao động bằng
A. 5,0 W.


B. 2,5 W.


C. 1,0 W.


D. 10,0 W.
Câu 31. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Vật nằm trên mặt phẳng ngang thì lực đàn hồi chính là lực kéo về

+ Công suất tức thời của lực đàn hồi: 
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+ Theo Cosi: 
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+ Thay 
[image: image151.wmf]max

vA

=w

 vào ta được: 
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· Chọn đáp án B
Câu 32. Một điện thoại di động hãng Blackberry Pastport được treo bằng sợi dây cực mảnh trong một bình thủy tinh kín đã rút hết không khí. Điện thoại dùng số thuê bao 0977.560.138 vẫn đang nghe gọi bình thường và được cài đặt âm lượng lớn nhất với nhạc chuông bài hát “Nối lại tình xưa” do ca sĩ Mạnh Quỳnh − Như Quỳnh thể hiện. Thầy Quảng đứng gần bình thủy tinh trên và dùng một điện thoại Iphone X gọi vào thuê bao 0977.560.138. Câu trả lời nào của Thầy Quảng sau đây là câu nói thật:
A. Nghe thấy nhạc chuông nhưng nhỏ hơn bình thường.
B. Nghe thấy nhạc chuông như bình thường.
C. Chỉ nghe một cô gái nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
D. vẫn liên lạc được nhưng không nghe thấy nhạc chuông.
Câu 32. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Sóng điện thoại là sóng điện từ, truyền được trong chân không nên ta vẫn liên lạc được với thuê bao 0977.560.138.
Tuy nhiên, âm thanh phát ra từ điện thoại không truyền được qua lớp chân không trong bình thủy tinh nên chúng ta không nghe được nhạc chuông phát ra từ điện thoại.
· Chọn đáp án D
Câu 33. Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là −3 cm. Biên độ sóng bằng:
A. 3
[image: image154.wmf]2

 cm


B. 3 cm


C. 2
[image: image155.wmf]3

 cm


D. 6 cm.
	Câu 33. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Độ lệch pha của hai sóng: 
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+ Do hai tọa độ đối xứng nhau: 
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· Chọn đáp án C
	
[image: image158.emf]0
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	Câu 34. Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 0,80.


B. 0,50. 


C. 0,67.
       

 D. 0,75.
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Câu 34. Chọn đáp án B
(  Lời giải:
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+ p biến thiên điều hòa quanh 
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+ Dùng vòng tròn lượng giác ta có:
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· Đáp án B.
Câu 35. Công suất hao phí hên đường dây tải là 500W. Sau đó người ta mắc vào mạch tụ điện nên công suất hao phí giảm đến cực tiểu 245W. Hệ số công suất lúc đầu gần giá trị nào sau đây nhất?
A. 0,65


B. 0,80



C. 0,75



D. 0,70
Câu 35. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Công suất hao phí được tính theo công thức: 
Lúc đầu:
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Lúc sau: 
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· Chọn đáp án D
Câu 36. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm  điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C sao cho 
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 Thay đổi tần số đến các giá trị f1 và f2 thì hệ số công suất trong mạch là như nhau và bằng cosφ. Thay đổi tần số đến f3 thì điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, biết rằng f1 = f2 +
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 . Giá trị của cosφ gần với giá trị nào nhất sau đây? 
A. 0,86


B. 0,56



C. 0,45



D. 0,35
Câu 36. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Theo đề bài: 
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+ Chuẩn hóa: R = 1 và đặt các thông số như sau:
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	f2 = nf1
	na
	
[image: image173.wmf]1

na


	1
	
[image: image174.wmf](

)

2

1

cos2

1

1na

na

j=

æö

+-

ç÷

èø



	
[image: image175.wmf]31

fmf

=


	ma
	
[image: image176.wmf]1

ma


	1
	


Từ (1) và (2): 
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+ Khi 
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+ Theo đề bài: 
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+ Giải (3); (4); (5): 
[image: image181.wmf]a21

=+

 
+ Thay a vào biểu thức 
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· Chọn đáp án C
Câu 37. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2 = 0,5 μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.
A. 8 mm.


B. 0,8 mm.


C. 6 mm.


D. 0,6 mm.
Câu 37. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Điều kiện trùng nhau của hai bức xạ 
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+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng nhau: 
[image: image184.wmf]11
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· Chọn đáp án C
Câu 38. Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n = 4/3 vào một môi trường trong suốt khác có chiết suất n2, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng Δv = 108m/s. Cho vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Chiết suất n’ là 
A. n’ = 2,4.


B. n’ =
[image: image185.wmf]2

.


C. n’ = 2.


D. n’=l,5.
Câu 38. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Trong nước: 
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+ Trong môi trường có chiết suất n’: 
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+ Chiết suất n’ của môi trường đó: 
[image: image188.wmf]8
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· Chọn đáp án A
Câu 39. Một tia sáng hẹp tryền từ một môi trường có chiết suất 
[image: image189.wmf]1
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vào một môi trường khác có chiết suất n2 chưa biết. Để khi tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới i ≥ 60° sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì n2 phải thoả mãn điều kiện nào?
A. 
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D. 
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Câu 39. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần: 
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· Chọn đáp án B
Câu 40. Khi điện phân dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđrô tại catốt. Khí thu được có thể tích V = 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 (°C), áp suất p = 1 (atm). Điện lượng đã chuyển qua bình điện phân là
A. 6420 (C).

B. 4010 (C).


C. 8020 (C).


D. 7842 (C).
Câu 40. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+  Áp dụng phương trình Clapâyron - Menđêlêep cho khí lý tưởng: 
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Trong đó: 
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V = 1(lít) = 10-3(m3); μ = 2 (g/mol); R = 8,31 (J/mol.K)
T = 3000K
+  Áp dụng công thức định luật luật Faraday:
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+ Từ đó tính được q = 7842(C)
· Chọn đáp án D
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